
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 207 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 207 DH52111554 Phạm Hoàng Phúc 04/11/2003 Nam D21_TH10 a1 H07 a1 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

2 207 DH52111563 Nguyễn Trọng Phụng 02/01/2003 Nam D21_TH10 a1 H07 a1 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

3 207 DH52111570 Trần Hữu Phước 22/09/2003 Nam D21_TH10 a1 H07 a1 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

4 207 DH52111584 Lê Minh Quang 03/08/2003 Nam D21_TH10 a1 H07 a1 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

5 207 DH52111603 Nguyễn Hoàng Anh Quân 20/10/2003 Nam D21_TH10 a1 H07 a1 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

6 207 DH52111612 Trần Nguyễn Hoàng Quân 12/10/2003 Nam D21_TH10 a1 H07 a1 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

7 207 DH52111637 Nguyễn Đăng Quyền 20/07/2003 Nam D21_TH10 a1 H07 a1 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

8 207 DH52111673 Trần Nguyễn Ngọc Sơn 17/03/2003 Nam D21_TH10 a1 H07 a1 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

9 207 DH52111681 Lê Anh Tài 17/01/2003 Nam D21_TH10 a2 H07 a2 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

10 207 DH52111685 Nguyễn Đức Tài 07/04/2003 Nam D21_TH10 a2 H07 a2 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

11 207 DH52111699 Thái Nguyễn Thành Tài 15/10/2003 Nam D21_TH10 a2 H07 a2 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

12 207 DH52111716 Phan Nhựt Tân 01/08/2003 Nam D21_TH10 a2 H07 a2 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

13 207 DH52111720 Nguyễn Công Tấn 20/02/2003 Nam D21_TH10 a2 H07 a2 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

14 207 DH52111721 Nguyễn Ngọc Tấn 02/08/2003 Nam D21_TH10 a2 H07 a2 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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15 207 DH52111723 Trần Tấn Thạch 02/09/2003 Nam D21_TH10 a2 H07 a2 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

16 207 DH52111737 Cao Tấn Thành 17/04/2003 Nam D21_TH10 a2 H07 a2 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

17 207 DH52111753 Viên Tuấn Thành 15/06/2003 Nam D21_TH10 a3 H07 a3 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

18 207 DH52111776 Nguyễn Thanh Thế 27/03/2003 Nam D21_TH10 a3 H07 a3 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

19 207 DH52112822 Nguyễn Thanh Thiện 06/04/2003 Nam D21_TH10 a3 H07 a3 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

20 207 DH52111800 Võ Lâm Minh Thiện 02/04/2003 Nam D21_TH10 a3 H07 a3 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

21 207 DH52112786 Đinh Quang Thịnh 30/04/2003 Nam D21_TH10 a3 H07 a3 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

22 207 DH52113005 Lê Hoàng Thịnh 24/08/2003 Nam D21_TH10 a3 H07 a3 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

23 207 DH52111857 Văn Đình Thuật 10/12/2003 Nam D21_TH10 a3 H07 a3 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

24 207 DH52111923 Đỗ Minh Trí 15/12/2003 Nam D21_TH10 a3 H07 a3 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

25 207 DH52111933 Nguyễn Thanh Trí 12/06/2003 Nam D21_TH10 a4 H07 a4 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

26 207 DH52112742 Nguyễn Thành Triển 21/04/2003 Nam D21_TH10 a4 H07 a4 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

27 207 DH52111957 Bùi Ngọc Quốc Trung 05/01/2003 Nam D21_TH10 a4 H07 a4 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

28 207 DH52111959 Hồ Ngọc Trung 03/09/2003 Nam D21_TH10 a4 H07 a4 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

29 207 DH52112015 Trần Anh Tuấn 09/12/2003 Nam D21_TH10 a4 H07 a4 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

30 207 DH52112030 Võ Thanh Tùng 26/09/2003 Nam D21_TH10 a4 H07 a4 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

31 207 DH52110552 Lý Kỳ Anh 11/12/2003 Nam D21_TH11 a4 H07 a4 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

32 207 DH52112832 Nguyễn Quốc Hồng Anh 04/01/2003 Nam D21_TH11 a4 H07 a4 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

33 207 DH52110653 Bùi Hữu Cương 09/10/2003 Nam D21_TH11 a5 H07 a5 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

34 207 DH52110658 Lương Văn Cường 13/12/2003 Nam D21_TH11 a5 H07 a5 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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35 207 DH52110659 Ngô Đức Trần Cường 15/09/2003 Nam D21_TH11 a5 H07 a5 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

36 207 DH52110689 Trầm Quốc Dũng 13/05/2003 Nam D21_TH11 a5 H07 a5 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

37 207 DH52110688 Triệu Quốc Dũng 18/07/2003 Nam D21_TH11 a5 H07 a5 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

38 207 DH52110716 Phạm Tuấn Duy 07/09/2002 Nam D21_TH11 a5 H07 a5 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

39 207 DH52113526 Trần Thái Duy 07/07/2003 Nam D21_TH11 a5 H07 a5 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

40 207 DH52110724 Lê Quang Duyệt 14/11/2003 Nam D21_TH11 a5 H07 a5 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

41 207 DH52110728 Huỳnh Quốc Dương 13/11/2003 Nam D21_TH11 a6 H07 a6 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

42 207 DH52110733 Nguyễn Sơn Dương 19/08/2003 Nam D21_TH11 a6 H07 a6 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

43 207 DH52110757 Huỳnh Tấn Đạt 26/01/2003 Nam D21_TH11 a6 H07 a6 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

44 207 DH52110775 Nguyễn Thành Đạt 08/11/2003 Nam D21_TH11 a6 H07 a6 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

45 207 DH52110812 Trương Thanh Đông 31/07/2003 Nam D21_TH11 a6 H07 a6 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

46 207 DH52110895 Võ Hồng Hiệp 13/05/2003 Nam D21_TH11 a6 H07 a6 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

47 207 DH52110899 Hoàng Gia Hiếu 06/04/2003 Nam D21_TH11 a6 H07 a6 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

48 207 DH52110910 Nguyễn Trung Hiếu 14/12/2003 Nam D21_TH11 a6 H07 a6 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

49 207 DH52110964 Phan Minh Hoàng 21/08/2003 Nam D21_TH11 a7 H07 a7 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

50 207 DH52110989 Nguyễn Tuấn Hùng 08/07/2003 Nam D21_TH11 a7 H07 a7 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

51 207 DH52111002 Hoàng Quốc Huy 19/03/2003 Nam D21_TH11 a7 H07 a7 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

52 207 DH52113167 Huỳnh Thanh Huy 12/02/2003 Nam D21_TH11 a7 H07 a7 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

53 207 DH52111036 Nguyễn Xuân Huy 03/11/2003 Nam D21_TH11 a7 H07 a7 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

54 207 DH52111049 Trịnh Gia Huy 27/04/2003 Nam D21_TH11 a7 H07 a7 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

3/6



Họ và tên Tầng/
Lầu

Phòng
 Số TT 
giường

Đợt - Thời gian họcTT
Lớp/

Đại đội
MSSV Ngày sinh

Giới 
tính

Lớp
Tiểu 

đội (a)

55 207 DH52111063 Nguyễn Mạnh Hưng 03/08/2003 Nam D21_TH11 a7 H07 a7 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

56 207 DH52111067 Trần Minh Hưng 09/10/2003 Nam D21_TH11 a8 H07 a8 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

57 207 DH52111119 Phan Thế Khánh 14/01/2003 Nam D21_TH11 a8 H07 a8 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

58 207 DH52111124 Vũ Nguyên Khánh 09/09/2003 Nam D21_TH11 a8 H07 a8 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

59 207 DH52111142 Nguyễn Huỳnh Thanh Khoa 20/11/2003 Nam D21_TH11 a8 H07 a8 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

60 207 DH52111178 Nguyễn Lê Anh Kiệt 03/08/2003 Nam D21_TH11 a8 H07 a8 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

61 207 DH52111201 Phạm Quốc Lân 01/07/2003 Nam D21_TH11 a8 H07 a8 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

62 207 DH52111212 Nguyễn Hoàng Linh 17/01/2003 Nam D21_TH11 a8 H07 a8 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

63 207 DH52111254 Nguyễn Vũ Minh Lộc 21/04/2003 Nam D21_TH11 a8 H07 a8 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

64 207 DH52111320 Triệu Quang Minh 26/09/2003 Nam D21_TH11 a9 H07 a9 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

65 207 DH52112851 Bùi Minh Nghĩa 29/08/2003 Nam D21_TH11 a9 H07 a9 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

66 207 DH52111458 Lê Hoàng Pha 18/12/2003 Nam D21_TH11 a9 H07 a9 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

67 207 DH52113784 Nguyễn Thanh Phong 18/04/2003 Nam D21_TH11 a9 H07 a9 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

68 207 DH52112944 Lê Đoàn Anh Quân 22/08/2003 Nam D21_TH11 a9 H07 a9 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

69 207 DH52113301 Phùng Thiên Tài 31/05/2000 Nam D21_TH11 a9 H07 a9 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

70 207 DH52111801 Trần Đức Thiều 16/06/2003 Nam D21_TH11 a9 H07 a9 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

71 207 DH52111854 Võ Minh Thuận 29/06/2003 Nam D21_TH11 a9 H07 a9 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

72 207 DH52111907 Phạm Hoàng Toàn 13/09/2003 Nam D21_TH11 a10 H07 a10 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

73 207 DH52111975 Ngô Quang Trường 22/11/2003 Nam D21_TH11 a10 H07 a10 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

74 207 DH52113023 Nguyễn Minh Trường 24/06/2003 Nam D21_TH11 a10 H07 a10 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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75 207 DH52111982 Trần Anh Trường 19/11/2003 Nam D21_TH11 a10 H07 a10 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

76 207 DH52111985 Bùi Anh Trưởng 26/07/2003 Nam D21_TH11 a10 H07 a10 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

77 207 DH52113150 Trần Ngọc Tú 24/12/2003 Nam D21_TH11 a10 H07 a10 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

78 207 DH12200029 Ngô Hữu Thái Hòa 15/02/2004 Nam D22_CDT02 a10 H07 a10 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

79 207 DH12200030 Lê Minh Hoàng 03/05/2004 Nam D22_CDT02 a10 H07 a10 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

80 207 DH12200034 Tạ Quốc Hùng 11/09/2004 Nam D22_CDT02 a11 H07 a11 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

81 207 DH12200040 Phạm Đức Huy 09/07/2004 Nam D22_CDT02 a11 H07 a11 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

82 207 DH12200037 Ngô Thanh Hữu 08/09/2004 Nam D22_CDT02 a11 H07 a11 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

83 207 DH12200041 Bùi Quang Khải 03/02/2004 Nam D22_CDT02 a11 H07 a11 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

84 207 DH12200048 Lê Trương Ký 04/10/2004 Nam D22_CDT02 a11 H07 a11 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

85 207 DH12200049 Huỳnh Thanh Lâm 11/08/2004 Nam D22_CDT02 a11 H07 a11 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

86 207 DH12200050 Nguyễn Xuân Lập 04/11/2004 Nam D22_CDT02 a11 H07 a11 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

87 207 DH12200052 Lê Xuân Lộc 20/11/2004 Nam D22_CDT02 a11 H07 a11 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

88 207 DH12200053 Trần Thiên Lộc 23/02/2004 Nam D22_CDT02 a12 H07 a12 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

89 207 DH12200055 Nguyễn Ngọc Nam 16/02/2004 Nam D22_CDT02 a12 H07 a12 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

90 207 DH12200056 Nguyễn Thanh Nam 17/07/2004 Nam D22_CDT02 a12 H07 a12 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

91 207 DH12200059 Nguyễn Hoàng Nguyên 22/11/2004 Nam D22_CDT02 a12 H07 a12 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

92 207 DH72005614 Phạm Thanh Trúc 27/06/2002 Nữ D20_MAR04 a13 H07 a13 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

93 207 DH72006816 Trần Thị Mỹ Tiên 30/10/2002 Nữ D20_MAR05 a13 H07 a13 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

94 207 DH72007059 Mai ánh Tuyết 02/09/2002 Nữ D20_MAR05 a13 H07 a13 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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95 207 DH72000063 Nguyễn Thị Thùy Dương 12/01/1999 Nữ D20_TC01 a13 H07 a13 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

96 207 DH72002273 Phạm Thùy Cao Dương 24/10/2002 Nữ D20_TC01 a13 H07 a13 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

97 207 DH72001426 Trần Ngọc Phúc Hậu 29/01/2002 Nữ D20_TC01 a13 H07 a13 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

98 207 DH52110561 Nguyễn Lan Anh 06/05/2003 Nữ D21_TH11 a14 H07 a14 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

99 207 DH52110674 Nguyễn Trần Ngọc Diễm 03/07/2003 Nữ D21_TH11 a14 H07 a14 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

100 207 DH52110848 Vũ Thị Hương Giang 18/10/2003 Nữ D21_TH11 a14 H07 a14 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

101 207 DH52110938 Phạm Thị Khánh Hòa 04/03/2003 Nữ D21_TH11 a14 H07 a14 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

102 207 DH52113344 Lê Yến Nhi 30/05/2003 Nữ D21_TH11 a14 H07 a14 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

103 207 DH52112123 Nguyễn Thụy Yến Vy 10/11/2003 Nữ D21_TH11 a14 H07 a14 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

104 207 DH52112124 Phạm Thị Khánh Vy 24/09/2003 Nữ D21_TH11 a14 H07 a14 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

105 207 DH52111304 Lê Trần Ngọc Minh 12/10/2003 Nữ D21_TH12 a14 H07 a14 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

106 207 DH52110948 Chu Phụng Hoàng 08/05/1999 Nam D21_TH11 a7 H07 a7 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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